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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 204 Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206531339 Ngô Trần Bảo Ân HIS 222 BB K30NTD Nợ HP

2 30206254286 Nguyễn Hồng Lan Anh HIS 222 BB K30DHD

3 30207237520 Nguyễn Thị Trâm Anh HIS 222 BB K30NTB

4 30206246705 Nguyễn Hồng Ánh HIS 222 BB K30NAT

5 28212301206 Đoàn Văn Bằng HIS 222 BB K28CKO

6 30214533402 Nguyễn Hữu Bảo HIS 222 BB K30QLC

7 30218125620 Nguyễn Thị Ngọc Châu HIS 222 BB K30DHD

8 30206159745 Phạm Thị Kim Chi HIS 222 BB K30NTB

9 30216540500 Thân Vĩnh Chúc HIS 222 BB K30NTD

10 30206564333 Nguyễn Thị Kim Đào HIS 222 BB K30NTB

11 29212364082 Võ Thành Đạt HIS 222 BB K29CKO

12 30215260798 Nguyễn Tiến Đạt HIS 222 BB K30LTH

13 30208024746 Cao Thị Diễm HIS 222 BB K30QTN

14 30206631112 Trần Thị Ngọc Diệu HIS 222 BB K30DHD

15 30206554497 Nguyễn Thanh Dung HIS 222 BB K30NTB

16 29212343244 Hà Minh Dũng HIS 222 BB K29CKO

17 30206254310 Phạm Thị Dương HIS 222 BB K30NAD

18 30206249437 Lương Thị Mỹ Duyên HIS 222 BB K30NAB

19 30206558808 Nguyễn Thị Hương Giang HIS 222 BB K30NTB

20 30208128800 Trần Thị Mỹ Giang HIS 222 BB K30DLL
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222
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2/14

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 205 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204456248 Lê Thị Phương Giao HIS 222 BB K30QTN

2 30206528706 Nguyễn Thị Quỳnh Giao HIS 222 BB K30NTT

3 28212300693 Trần Văn Giàu HIS 222 BB K28CKO

4 30206554514 Lê Thị Ngọc Hà HIS 222 BB K30NTT

5 30216648248 Nguyễn Thanh Hậu HIS 222 BB K30VTD

6 30204845076 Nguyễn Thị Thanh Hiền HIS 222 BB K30QNH

7 30206554551 Nguyễn Kim Hoàng HIS 222 BB K30NTT

8 30206553871 Phạm Thị Thu Hương HIS 222 BB K30NTD

9 30206554574 Phan Thị Bích Hường HIS 222 BB K30NTB

10 29212344508 Bùi Văn Huy HIS 222 BB K29CKO

11 30214856053 Trần Quang Huy HIS 222 BB K30QTD Nợ HP

12 30206547274 Trần Ngọc Như Huyền HIS 222 BB K30NTB

13 27213701146 Nguyễn Bùi Trọng Khanh HIS 222 BB K28VTD

14 29212349446 Hồ Quốc Khanh HIS 222 BB K29CKO

15 30207137241 Nguyễn Hoàng Bảo Khánh HIS 222 BB K30QTN

16 30205045014 Nguyễn Thị Kim Khoan HIS 222 BB K30KKT

17 30218163325 Lê Duy Lâm HIS 222 BB K30DLL Hoãn thi

18 30206226960 Võ Thị Phương Lan HIS 222 BB K30NAD

19 30206554585 Phạm Thị Nhật Lệ HIS 222 BB K30NTB

20 30204347523 Phạm Thị Kim Liên HIS 222 BB K30NTT
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 301/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206501777 Cao Thị Tuyết Linh HIS 222 BB K28NTB

2 29209348858 Vũ Khánh Linh HIS 222 BB K29DHD

3 30206253558 Nguyễn Thị Khánh Linh HIS 222 BB K30NAT

4 30206264522 Lê Nguyễn Hà Linh HIS 222 BB K30NAB

5 30206554125 Trần Thị Mỹ Linh HIS 222 BB K30NTB

6 30206563659 Võ Thị Ngọc Linh HIS 222 BB K30NTT

7 30206522482 Võ Thị Thúy Loan HIS 222 BB K30NTB

8 30212340136 Nguyễn Quốc Bảo Long HIS 222 BB K30DLL Hoãn thi

9 30212457600 Nguyễn Văn Bảo Long HIS 222 BB K30EDK

10 30208062834 Nguyễn Thị Khánh Ly HIS 222 BB K30DLK

11 30213527141 Lê Thị Ly HIS 222 BB K30NTT

12 30206554618 Phạm Thị Tuyết Mai HIS 222 BB K30NTT

13 30206564650 Phan Thị Kiều My HIS 222 BB K30NTB

14 30206650125 Trần Thị Trà My HIS 222 BB K30NTT

15 30206726099 Phan Thị Kiều My HIS 222 BB K30DHD

16 28208023022 Nguyễn Thị Thanh Ngân HIS 222 BB K28DSG

17 30206254367 Võ Hoàng Bảo Ngân HIS 222 BB K30NAB

18 30206553268 Huỳnh Thảo Ngân HIS 222 BB K30NTB

19 30208127464 Nguyễn Hà Kim Ngân HIS 222 BB K30DHD

20 28208051511 Hoàng Minh Ngọc HIS 222 BB K28DLK

21 29215135893 Cao Chánh Nguyên HIS 222 BB K29LKT

22 30204725889 Phan Thị Song Nguyên HIS 222 BB K30QTD

23 30212457608 Trần Quang Nhật HIS 222 BB K30EDK

24 30204335755 Lưu Huỳnh Ngọc Nhi HIS 222 BB K30DHD

25 30204650144 Nguyễn Thị Tuyết Nhi HIS 222 BB K30NAB

26

27

28

ĐIỂM THI GHI 

CHÚ
STT

MÃ

SV
HỌ VÀ TÊN

LỚP HỌC

PHẦN
LỚP SH

SỐ

TỜ
KÝ TÊN



4/14

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 301/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206527664 Phan Thị Yến Nhi HIS 222 BB K30NTD

2 30206528056 Trần Thị Thảo Nhi HIS 222 BB K30NTT

3 30206549138 Hắc Uyển Nhi HIS 222 BB K30NTD

4 30208133754 Từ Thị Bích Nhi HIS 222 BB K30DHD

5 30206229938 Trần Lê Tâm Như HIS 222 BB K30DHD

6 30206526469 Nguyễn Thị Việt Như HIS 222 BB K30NTD

7 30204620567 Nguyễn Trịnh Hoàng Oanh HIS 222 BB K30DHD

8 30206554701 Trần Tú Oanh HIS 222 BB K30NTB

9 30214349702 Lê Tuấn Phi HIS 222 BB K30QNT

10 30215128775 Nguyễn Như Phong HIS 222 BB K30LKT

11 30206554154 Nguyễn Thị Hoài Phương HIS 222 BB K30NTB

12 30206544292 Nguyễn Thị Bích Phượng HIS 222 BB K30NTT

13 30214541601 Nguyễn Ngọc Quân HIS 222 BB K30HP-QLC Nợ HP

14 30204649332 Võ Thị Tuyết Quyên HIS 222 BB K30NAT

15 30206527157 Trịnh Ngọc Quyên HIS 222 BB K30NTT

16 30206554721 Trần Như Quỳnh HIS 222 BB K30DHD

17 30204562037 Hồ Thị Tuyết Sương HIS 222 BB K30QLC

18 30206231194 Bùi Thị Linh Tâm HIS 222 BB K30DHD

19 30209450618 Nguyễn Trần Minh Tâm HIS 222 BB K30NTD

20 30206554053 Nguyễn Thị Thắng HIS 222 BB K30NTB

21 29214626083 Phạm Phú Thành HIS 222 BB K29QTM

22 30206554736 Nguyễn Thị Thanh Thảo HIS 222 BB K30NTT

23 30206525176 Trần Thị Minh Thư HIS 222 BB K30NTT

24 30206540313 Võ Thị Anh Thư HIS 222 BB K30NTT
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 304/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206554764 Nguyễn Thị Anh Thư HIS 222 BB K30QNH

2 30206554768 Phạm Thị Minh Thư HIS 222 BB K30NTD

3 30206559067 Nguyễn Kiều Thư HIS 222 BB K30NTB

4 30204864349 Nguyễn Thị Hoài Thương HIS 222 BB K30HP-QTC

5 30206525676 Nguyễn Anh Thương HIS 222 BB K30NTT

6 30206552800 Lê Thị Thu Thúy HIS 222 BB K30NTT

7 30206548137 Trần Thị Thanh Thùy HIS 222 BB K30NTT

8 30206541852 Phạm Lê Lệ Thủy HIS 222 BB K30NTD

9 30206249518 Đào Thị Thanh Trà HIS 222 BB K30NAT

10 30206564129 Lê Phan Kiều Trâm HIS 222 BB K30NTB

11 30209430522 Lê Thị Trâm HIS 222 BB K30NTB

12 29212327469 Nguyễn Thế Trang HIS 222 BB K29CKO

13 31211280211 Nguyễn Ngọc Trí HIS 222 BB K31TPM Nợ HP

14 30206554811 Nguyễn Thị Tố Trinh HIS 222 BB K30NTB

15 30206563468 Trương Thị Khánh Trinh HIS 222 BB K30NAD

16 30214427921 Nguyễn Thị Hồng Trúc HIS 222 BB K30QTN

17 28212238142 Đặng Thành Trung HIS 222 BB K28CKO

18 30216240124 Nguyễn Phi Trường HIS 222 BB K30NAB

19 30206554826 Nguyễn Thúy Vạn Tường HIS 222 BB K30NTD

20 30206749075 Phan Thị Nhã Uyên HIS 222 BB K30NTT

21 30206554844 Nguyễn Thị Lệ Vi HIS 222 BB K30NTB

22 30206563204 Phạm Thị Bích Vĩ HIS 222 BB K30NTB

23 29214356332 Lê Văn Việt HIS 222 BB K29CKO

24 30207553122 Nguyễn Lê Thiện Vy HIS 222 BB K30HP-QTC

25 30206522400 Nguyễn Thị Như Ý HIS 222 BB K30NTB
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6/14

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 304/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28208046265 Phù Hoàng Yến HIS 222 BB K28DLK

2 30206524122 Trần Hải Yến HIS 222 BB K30NTB

3 30206553834 Phạm Thị Hải Yến HIS 222 BB K30NAB

4 30206655381 Trịnh Hải Yến HIS 222 BB K30QLC

5 30216642987 Nguyễn Hạ Bình An HIS 222 BD K30DSG

6 30206650143 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh HIS 222 BD K30DSG Nợ HP

7 30206659375 Nguyễn Ngọc Châu Anh HIS 222 BD K30DSG

8 30208040567 Nguyễn Thị Châu Anh HIS 222 BD K30DSG Nợ HP

9 30216655093 Bùi Xuân Anh HIS 222 BD K30DSG

10 30214549896 Châu Ngọc Bảo HIS 222 BD K30QLC

11 30215260791 Đoàn Quang Bảo HIS 222 BD K30DSG Nợ HP

12 30218438587 Trần Nguyễn Nhị Bảo HIS 222 BD K30DSG

13 30214952515 Lê Phúc Bảo Châu HIS 222 BD K30DSG

14 30208260731 Lê Ngọc Linh Chi HIS 222 BD K30DSG Nợ HP

15 30214653004 Hồ Viết Cường HIS 222 BD K30DSG

16 30216126925 Lê Công Danh HIS 222 BD K30DSG

17 29216244385 Lương Đoàn Quang Đạt HIS 222 BD K29NAB Nợ HP

18 30206659410 Phạm Thị Như Diệu HIS 222 BD K30DSG

19 30206250128 Trần Thị Thuỳ Dương HIS 222 BD K30NAB

20 29218058433 Nguyễn Thế Hải HIS 222 BD K29DLK

21 30208031481 Đặng Thị Minh Hải HIS 222 BD K30DSG

22 30204557344 Trần Gia Hân HIS 222 BD K30NTT

23 29207134572 Mai Diệu Hằng HIS 222 BD K29YDD

24 30206124529 Trương Thanh Hằng HIS 222 BD K30DSG
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 401 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208256308 Hoàng Khánh Hằng HIS 222 BD K30DSG Nợ HP

2 30206254325 Đổ Kim Hiền HIS 222 BD K30NTB

3 30208256311 Nguyễn Hoài Hiệp HIS 222 BD K30DSG

4 30218256312 Lương Công Hiếu HIS 222 BD K30DSG

5 29212326185 Lê Văn Hoan HIS 222 BD K29CDO

6 29219024899 Đỗ Mai Huy Hoàng HIS 222 BD K29DLK

7 30216627859 Trần Văn Hoàng HIS 222 BD K30DSG

8 30206521065 Lê Nguyễn Kim Huệ HIS 222 BD K30NTB

9 28211105089 Trương Công Huy HIS 222 BD K28TPM

10 30218227910 Nguyễn Đình Bảo Huy HIS 222 BD K30DSG

11 30218264584 Nguyễn Quốc Huy HIS 222 BD K30DSG

12 30204732745 Võ Thị Thu Huyền HIS 222 BD K30QTD

13 30204956152 Cao Phan Khánh Huyền HIS 222 BD K30KDN

14 30206655170 Trần Thị Thu Huyền HIS 222 BD K30DSG Nợ HP

15 29212352139 Trần Minh Khang HIS 222 BD K29CKO

16 30208260746 Lê Huỳnh Bảo Khanh HIS 222 BD K30DSG Nợ HP

17 30218256322 Võ Văn Kiệt HIS 222 BD K30DSG

18 30206254346 Đào Thị Hương Lan HIS 222 BD K30NAB

19 30204623648 Lê Thị Thùy Linh HIS 222 BD K30HP-QTM

20 30206546050 Nguyễn Thị Khánh Linh HIS 222 BD K30NTB

21 30206550108 Nguyễn Thị Hoàng Linh HIS 222 BD K30QNH

22 29208127564 Nguyễn Thị Hồng Loan HIS 222 BD K29DLL

23 30218263769 Nguyễn Phước Lộc HIS 222 BD K30DSG

24 30219064505 Võ Phúc Lộc HIS 222 BD K30TPM
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 402 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206250782 Trần Thị Hiếu Ly HIS 222 BD K30NAD

2 30216646531 Hoàng Đức Mạnh HIS 222 BD K30DSG

3 30218264041 Mai Phát Minh HIS 222 BD K30DSG Nợ HP

4 30206636359 Phan Hương Mơ HIS 222 BD K30VTD

5 30204755893 Nguyễn Thị Hà My HIS 222 BD K30NTT

6 28212305180 Nguyễn Anh Mỹ HIS 222 BD K29CKO

7 30218263970 Nguyễn Viết Nam HIS 222 BD K30DSG Nợ HP

8 29204859820 Nguyễn Thị Kim Ngân HIS 222 BD K29QNH

9 30208263754 Trần Kim Ngân HIS 222 BD K30DSG

10 30206254370 Phạm Thị Hồng Ngọc HIS 222 BD K30NAB

11 29212357251 Phan Ngọc Thanh Nguyên HIS 222 BD K29CDO

12 30208252087 Lê Thảo Nguyên HIS 222 BD K30DSG

13 30200340572 Trần Thị Ánh Nguyệt HIS 222 BD K30NHD

14 30206264463 Đinh Thị Thanh Nhàn HIS 222 BD K30NAB

15 30204755900 Đỗ Trương Yến Nhi HIS 222 BD K30QTD

16 30206659578 Mai Thảo Nhi HIS 222 BD K30DSG

17 29207150572 Phan Quỳnh Như HIS 222 BD K29YDD

18 30206251712 Trương Quỳnh Như HIS 222 BD K30NAB

19 30208130399 Phạm Thị Quỳnh Như HIS 222 BD K30DHD

20 30216543089 Nguyễn Thị Hồng Nhung HIS 222 BD K30DSG

21 30214563778 Trần Công Nin HIS 222 BD K30QLC

22 29208147330 Trương Thị Kim Oanh HIS 222 BD K29DLL

23 30218224465 Lê Hoàng Phúc HIS 222 BD K30DSG

24 30208264950 Nguyễn Thị Thu Phụng HIS 222 BD K30DSG
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 404 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216644884 Nguyễn Trí Phước HIS 222 BD K30DSG

2 30215144343 Hồ Ngọc Quân HIS 222 BD K30DSG

3 30218222597 Nguyễn Minh Quân HIS 222 BD K30DSG

4 30216633489 Võ Ánh Quang HIS 222 BD K30DSG

5 30206625196 Đặng Thị Thảo Quyên HIS 222 BD K30NTT

6 30208256340 Phan Ngọc Thùy Quyên HIS 222 BD K30DSG

7 30206554719 Nguyễn Thị Thảo Quỳnh HIS 222 BD K30NTB

8 30206563603 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh HIS 222 BD K30NTT

9 30206647688 Vũ Thị Như Quỳnh HIS 222 BD K30DSG

10 30208431317 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh HIS 222 BD K30DSG

11 30216651259 Lê Hồng Sơn HIS 222 BD K30DSG

12 30218241653 Hồ Tấn Tài HIS 222 BD K30DSG

13 29204838406 Phan Hoàng Phương Thảo HIS 222 BD K29QNH

14 30204764953 Tiêu Thị Thanh Thảo HIS 222 BD K30QTD

15 30206552088 Phùng Ngọc Anh Thảo HIS 222 BD K30NTB

16 31216668039 Nguyễn Đức Thịnh HIS 222 BD K31VTD

17 30206664193 Nguyễn Hồ Anh Thư HIS 222 BD K30DSG

18 30208246365 Trần Thị Anh Thư HIS 222 BD K30DSG

19 30206633891 Dương Thị Mỹ Thuận HIS 222 BD K30DSG

20 30206722302 Hồ Thị Hoài Thương HIS 222 BD K30NHT

21 30204860557 Trần Ngọc Bảo Thy HIS 222 BD K30DSG

22 30206645078 Lê Phạm Khánh Thy HIS 222 BD K30DSG

23 29208040855 Hoàng Thị Thủy Tiên HIS 222 BD K29DLK

24 30208260773 Nguyễn Thị Thủy Tiên HIS 222 BD K30DSG
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 405 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214652065 Lê Trần Tiến HIS 222 BD K30QDM

2 30206263059 Cao Thị Phương Trâm HIS 222 BD K30DHD

3 29204764382 Lê Nguyễn Bảo Trân HIS 222 BD K29YDD

4 29207160192 Nguyễn Thu Trang HIS 222 BD K29YDD

5 29207160440 Đồng Huyền Trang HIS 222 BD K29YDD

6 30204429093 Lê Hoàng Phương Trang HIS 222 BD K30DSG Nợ HP

7 30206263101 Phạm Võ Kiều Trang HIS 222 BD K30NAT

8 29219051900 Trần Minh Trí HIS 222 BD K29QTH

9 29204764172 Bạch Thị Thu Triệu HIS 222 BD K29YDD

10 30218264753 Trần Nguyễn Hữu Trọng HIS 222 BD K30DSG Nợ HP

11 28212349802 Nguyễn Văn Trung HIS 222 BD K28CKO

12 30215024580 Nguyễn Bảo Trung HIS 222 BD K30KKT

13 30218224929 Đào Văn Tuân HIS 222 BD K30DSG

14 30215060690 Hoàng Minh Tuấn HIS 222 BD K30KKT

15 30216623375 Nguyễn Đình Tuấn HIS 222 BD K30DSG

16 30216655351 Huỳnh Kim Anh Tuấn HIS 222 BD K30DSG

17 30218264384 Đỗ Anh Tuấn HIS 222 BD K30DSG Nợ HP

18 30206622721 Trần Đỗ Phương Uyên HIS 222 BD K30DSG

19 30205126063 Trần Phước Nghi Văn HIS 222 BD K30DSG

20 30206544043 Nguyễn Thị Thảo Vi HIS 222 BD K30NTB

21 30212322890 Nguyễn Công Vinh HIS 222 BD K30DLK
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 501/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30218025606 Hồ Nguyên Vũ HIS 222 BD K30DLK

2 30206249756 Ngô Tường Vy HIS 222 BD K30NAB

3 30208243933 Phạm Nhã Vy HIS 222 BD K30DSG

4 30208260786 Huỳnh Thị Minh Vy HIS 222 BD K30DSG

5 29212321726 Trần Minh Vỹ HIS 222 BD K29CDO

6 30206551350 Phan Nguyễn Hạ An HIS 222 BP K30NTT

7 30214453415 Nguyễn Ngọc Ẩn HIS 222 BP K30QLC

8 29205161355 Lê Thị Kim Anh HIS 222 BP K29LKT

9 30206550370 Trần Thị Diệu Anh HIS 222 BP K30NTT

10 30206554469 Võ Trần Minh Anh HIS 222 BP K30NTD

11 30218439866 Lê Quang Cảnh HIS 222 BP K30QLC

12 29204360739 Trà Thị Bảo Châu HIS 222 BP K29LKT

13 30204633658 Lê Thị Hoàng Châu HIS 222 BP K30NAD

14 30208058189 Phùng Thị Triều Châu HIS 222 BP K30DLK

15 30206554485 Lê Ngọc Linh Chi HIS 222 BP K30NTB

16 30208457889 Đào Thị Quỳnh Chi HIS 222 BP K30DLK

17 30211344533 Phạm Nguyễn Tuấn Đạt HIS 222 BP K30DLL

18 30205056216 Trương Thị Kim Diễm HIS 222 BP K30KKT

19 30208062749 Phan Ngọc Kiều Diễm HIS 222 BP K30DLK

20 30204456243 Nguyễn Thị Thuỳ Dung HIS 222 BP K30QTN

21 30208027575 Cao Thị Dương HIS 222 BP K30DLK

22 30216552874 Văn Trần Thùy Dương HIS 222 BP K30NTB

23 30205056217 Đoàn Mỹ Duyên HIS 222 BP K30KKT

24 30208157975 Kiều Thị Mỹ Duyên HIS 222 BP K30DLL

25 30208226470 Lê Ngô Thị Mỹ Duyên HIS 222 BP K30DLK
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 501/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206554512 Trịnh Thị Hương Giang HIS 222 BP K30NTB

2 30208358411 Ngô Việt Hà HIS 222 BP K30NAB

3 30208046239 Mai Nhật Hạ HIS 222 BP K30DLK

4 29212363974 Nguyễn Hoàng Hải HIS 222 BP K29CKO

5 30206554520 Lê Thị Phước Hải HIS 222 BP K30NTT

6 30212457583 Phạm Nam Hải HIS 222 BP K30EDK

7 30218157986 Trần Xuân Hải HIS 222 BP K30DLL

8 30206558818 Hà Thị Thúy Hằng HIS 222 BP K30NTB

9 30218044894 Lê Thị Thu Hằng HIS 222 BP K30DLK

10 30207262281 Bùi Thị Hiền HIS 222 BP K30QLC

11 30208064082 Nguyễn Thị Xuân Hoa HIS 222 BP K30DLK

12 30205064204 Trịnh Thị Bích Hợp HIS 222 BP K30KKT

13 30218121970 Trần Văn Hùng HIS 222 BP K30DLK

14 30214739973 Dương Ngọc Huy HIS 222 BP K30QTD

15 30216553818 Nguyễn Gia Huy HIS 222 BP K30QTD

16 30208058222 Dương Khánh Huyền HIS 222 BP K30DLK

17 30208062792 Ngô Phan Thanh Huyền HIS 222 BP K30DLK

18 30208062795 Trịnh Thị Thúy Huyền HIS 222 BP K30DLK

19 30208048650 Trịnh Đình Hiếu Lam HIS 222 BP K30DLK

20 30208058232 Nguyễn Thị Ngọc Lam HIS 222 BP K30DLK

21 30205063944 Võ Thị Diệu Linh HIS 222 BP K30KKT

22 30206524617 Dương Thị Khánh Linh HIS 222 BP K30DHD

23 30208030384 Trần Thị Mai Linh HIS 222 BP K30KKT

24 30208052451 Bùi Mỹ Linh HIS 222 BP K30DLK
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 504/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208136494 Kiều Lê Khánh Linh HIS 222 BP K30DLK

2 29218049721 Nguyễn Đình Long HIS 222 BP K29DLK

3 30218027365 Nguyễn Văn Long HIS 222 BP K30DLK

4 30211136150 Nguyễn Thành Minh HIS 222 BP K30EDK

5 30214563020 Trần Trọng Minh HIS 222 BP K30QTD

6 30206554624 Dương Hoàng Quỳnh My HIS 222 BP K30NAB

7 30206554625 Lê Thị Diễm My HIS 222 BP K30NTB

8 30206554639 Phan Thị Bích Na HIS 222 BP K30NTB

9 30208022236 Lê Nguyễn Ni Na HIS 222 BP K30DLK

10 30208053888 Nguyễn Thị Ti Na HIS 222 BP K30DLK

11 30215022313 Đàm Đức Nam HIS 222 BP K30KKT

12 30204956169 Trần Phương Ngân HIS 222 BP K30KKT

13 30206533833 Nguyễn Thị Ngọc HIS 222 BP K30NTT

14 29212351063 Đào Hoàng Nhi HIS 222 BP K29CKO

15 30204460715 Trần Thị Hoài Nhi HIS 222 BP K30QTN

16 30204640365 Hồ Uyên Nhi HIS 222 BP K30QDM

17 30208063098 Trần Phạm Ý Nhi HIS 222 BP K30DLK

18 30206544994 Nguyễn Hà Ý Nhiên HIS 222 BP K30NTT

19 30204863370 Nguyễn Thị Quỳnh Như HIS 222 BP K30NTB

20 29206561992 Nguyễn Thị Vi Nữ HIS 222 BP K29NTB

21 30204557430 Phạm Thị My Ny HIS 222 BP K30DLL

22 30206543369 Trần Thị Kim Oanh HIS 222 BP K30NTB

23 30208062892 Nguyễn Lê Lệ Quyên HIS 222 BP K30DLK
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (BB-BD-BP)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: HIS 222

Thời gian:  13h30 - 26/05/2026                Phòng: 504/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30218041712 Phạm Văn Tài HIS 222 BP K30DLK

2 30206554724 Nguyễn Thiện Thanh Tâm HIS 222 BP K30DLL

3 28212440101 Nguyễn Văn Thân HIS 222 BP K29PNU-EDC

4 29204664984 Lê Thanh Thảo HIS 222 BP K29NAD

5 30218030144 Hồ Đắc Duy Thịnh HIS 222 BP K30DLK

6 30206742879 Nguyễn Hoàng Anh Thoa HIS 222 BP K30NHD

7 30206521690 Nguyễn Thị Trần Thùy HIS 222 BP K30NTT

8 30206554795 Ngô Thị Bảo Trâm HIS 222 BP K30DHD

9 30206620735 Trương Thị Ngọc Trâm HIS 222 BP K30NTD

10 30204553894 Ngô Hiền Trang HIS 222 BP K30QLC

11 30208044462 Ngô Thị Ngọc Trinh HIS 222 BP K30DLK

12 30218053596 Phạm Phú Trình HIS 222 BP K30DLK

13 30206254431 Dương Thị Thanh Trúc HIS 222 BP K30NAB

14 30206554814 Nguyễn Ngọc Trúc HIS 222 BP K30NTB

15 30208062948 Nguyễn Thị Thanh Trúc HIS 222 BP K30DLK

16 30218022497 Nguyễn Thành Tú HIS 222 BP K30DLK

17 30208136284 Nguyễn Thị Thanh Tuyền HIS 222 BP K30NAD

18 30204428092 Nguyễn Lạc Thúy Vạn HIS 222 BP K30NTB

19 29212356034 Lê Văn Vinh HIS 222 BP K29CKO

20 30206550336 Phạm Thị Ngọc Vững HIS 222 BP K30NTB

21 30204563224 Nguyễn Thuý Vy HIS 222 BP K30QLC

22 30206552560 Võ Ân Yến Vy HIS 222 BP K30NTT

23 30204856121 Nguyễn Ngọc Uyên HIS 222 L K30QNH Thi ghép

24 30204856095 Phạm Trần Thanh Sương HIS 222 L K30QEC Thi ghép
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